
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Lê Văn Tuệ Nam 15/11/1986 Quảng Trị

2 Đinh Văn Bình Nam 20/08/1989 Nghệ An

3 Lê Duy Cường Nam 06/12/1990 Thanh Hóa

4 Nguyễn Cảnh Cương Nam 22/03/1991 Nghệ An

5 Tăng Tuấn Phương Nam 15/06/1991 Nghệ An

6 Trần Công Đông Nam 20/10/1990 Nam Định

7 Nguyen Cong Son Nam 20/08/1991 Phú Thọ

8 Phạm Văn Tuấn Nam 03/01/1992 Nghệ An

9 Trần Thanh Hóa Nam 02/12/1992 Quảng Bình 

10 Lê Huy Quang Nam 02/09/1974 Thanh Hóa

11 Nguyễn Văn Sơn Nam 27/02/1989 Nghệ An

12 Nguyên Công Trường Nam 06/02/1988 Nghệ An

13 Nguyễn Văn Hùng Nam 19/12/1988 Bắc Giang

14 Phan Sỹ Hoàn Nam 06/04/1988 Nghệ An

15 Nguyễn Xuân Tuyến Nam 13/02/1990 Thái Bình

16 Hồ Văn Bắc Nam 09/06/1985 Đồng Nai

17 Ho Cong Truc Nam 11/11/1989 Nghệ An

18 Nguyễn Văn Dũng Nam 19/08/1992 Quảng Bình

19 Phạm Đức Nam Nam 08/12/1989 Ninh Bình

20 Nguyễn Hữu Sinh Nam 03/02/1989 Nghệ An

21 Võ Quang Hiếu Nam 14/11/1988 Nghệ An

22 Nguyễn Thế Thức Nam 17/06/1983 Quảng Trị

23 Lê Đình Tuấn Nam 17/09/1989 Thanh Hóa

24 Dương Văn Sơn Nam 10/09/1989 Nghệ An

25 Lê Bá Cương Nam 12/05/1993 Thanh Hóa

26 Nguyễn Văn Dương Nam 10/05/1993 Ninh Bình

27 Nguyễn Thị Thảo Nữ 18/04/1992 Bình Định

28 Nguyễn Mạnh Cường Nam 14/08/1989 Quảng Bình 

29 Nguyễn Văn Thành Nam 20/02/1989 Nghệ An

30 Hoàng Xuân Toàn Nam 19/08/1977 Thanh Hóa

31 Vũ Văn Dũng Nam 15/03/1978 Thanh Hóa

32 Nguyễn Quang Phú Nam 20/06/1987 Nghệ An

33 Nguyễn Tiến Quân Nam 17/08/1990 Hà Nội

34 Hà Văn Tuấn Nam 09/02/1989 Ninh Bình

35 Trần Văn Chiến Nam 25/04/1987 Nghệ An

36 Trần Mạnh Công Nam 14/09/1985 Nghệ An

37 Nguyễn Anh Tuấn Nam 10/11/1986 Quảng Trị

38 Võ Thị Thuý Quỳnh Nữ 27/04/1993 Nghệ An

39 Đinh Hữu Việt Nam 02/02/1990 Nghệ An

40 Trần Văn Cường Nam 28/11/1989 Nghệ An
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